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BXD			: 	Bộ Xây dựng
BYT			: 	Bộ Y tế
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Đ			          :	Đường kính
H			          :	Chiều cao
HTXL			:	Hệ thống xử lý
KPH			: 	Không phát hiện
KCN			:	Khu công nghiệp
L				:	Chiều dài
NT			:	Nước thải
PCCC			: 	Phòng cháy chữa cháy
SS			: 	Chất rắn lơ lửng
TNHH			: 	Trách nhiệm hữu hạn
VOC			: 	Chất hữu cơ bay hơi
WHO			: 	Tổ chức y tế thế giới
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	Diện tích sân đường nội bộ
	3,389.80
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	Tên hạng mục
	Diện tích 
	Tỷ lệ 
	Ghi Chú

	
	
	(m²)
	(%)
	

	I
	Công trình chính

	1
	Nhà xưởng 1
	5,292.00
	27.56
	Hoàn thành

	2
	Nhà xưởng 2
	5,292.00
	27.56
	Chưa xây dựng

	3
	Nhà văn phòng 
	220.00
	1.15
	Hoàn thành

	4
	Nhà ăn
	200.00
	1.04
	Hoàn thành

	5
	Nhà xe 2
	252.00
	1.31
	Hoàn thành

	II
	Công trình phụ trợ

	6
	Nhà bảo vệ
	12.00
	0.06
	Hoàn thành

	7
	Nhà vệ sinh x 2 cái
	97.52
	0.51
	Hoàn thành

	8
	Trạm điện 1
	6.00
	0.03
	Hoàn thành

	9
	Trạm điện 2
	6.00
	0.03
	Chưa xây dựng

	10
	Nhà xe 1
	168.00
	0.88
	Chưa xây dựng

	III
	Các hạng mục công trình môi trường

	11
	Nhà chứa chất thải rắn
	50.00
	0.26
	Hoàn thành

	12
	Nhà chứa phuy (chứa hóa chất)
	100.00
	0.52
	Hoàn thành

	13
	Khu xử lý nước thải
	24.66
	0.13
	Hoàn thành

	14
	Bể nước ngầm (Bể PCCC)
	150 m2
 (555 m3 )
	-
	Hoàn thành

	III
	Cây xanh, thảm cỏ
	4,090.20
	21.30
	Hoàn thành

	IV
	Đường nội bộ, sân bãi
	3,389.8
	17.66
	Hoàn thành

	Tổng
	19,200.00
	100.00



(Bản vẽ mặt bằng tổng thể của Dự án đính kèm Phụ lục)
Kết quả kiểm tra xây dựng các hạng mục công trình của Nhà máy số 1367/TB-KCNĐN ngày 09-07-2021
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a) Quy trình sản xuất và nguồn ô nhiễm phát sinh

 (
Gỗ tấm, gỗ hộp
 (Nguyên liệu nhập trong nước)
Bàn, ghế
, gi
ường, tủ,.. thô
(Hàng bán thành phẩm)
Phôi
(cắt, bào,…)
Tính chế
(khoan, đục,…)
Lắp ráp
Nguội
(chà nhám, trám,…)
Sơn 
Đóng gói, nhập kho
Bụi, dăm gỗ
Bụi, dăm gỗ
Bụi gỗ
Bụi sơn, nước thải
)
[bookmark: _Toc109208075]Hình I.1: Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm đồ gỗ của dự án


b) Thuyết minh quy trình
Quy trình sản xuất của Dự án được thực hiện qua các bước đơn giản sau:
Bước 1 : Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất là: 
-	Bán thành phẩm  bàn, tủ ghế, giường, tủ …được công ty trong nước gia công sẵn
-	 Gỗ tấm, gỗ hộp. khung sắt được mua từ các công ty trong nước gia công sẵn.
Bước 2 : Phôi (cắt, gọt tạo từng bộ phận của sản phẩm)
Để tạo được một sản phẩm theo bản vẽ thiết kế bước đầu tiên là cắt tạo hình chi tiết. 
Dự án sử dụng gỗ tấm miếng lớn hoặc gỗ miếng nhỏ sau đó dùng keo dán gỗ để dán lại thành một tấm lớn.
Việc cắt tạo hình được thực hiện đơn giản, đối với những tấm gỗ lớn công nhân sẽ đưa vào các loại máy cắt gỗ khác nhau như: máy cắt góc, máy bàn trượt, máy cắt mâm,…để cắt theo kích thước yêu cầu.
Để có được những hình dạng theo mẫu công nhân sẽ vẽ hình dạng chi tiết đó lên miếng gỗ. Sau đó, sẽ dùng những loại máy cắt chuyên dụng để cắt theo nét vẽ có sẵn.
Cuối cùng, để tạo được những chi tiết tinh xảo có độ hoàn thiện cao công nhân sẽ dùng các loại máy chuyên dụng như: máy cào, máy bo góc,. để cắt chính xác theo từng nét vẽ.
Toàn bộ quá trình cắt, gọt tạo hình chi tiết sẽ được thực hiện trong hệ thống máy chuyên dụng có đính kèm hệ thống thu hồi. Tại vị trí lưỡi cưa nơi phát sinh bụi sẽ được gắn chụp hút bên trên, mùn cưa nặng sẽ rơi xuống dưới còn những hạt bụi nhẹ sẽ được quạt hút hút vào hệ thống cyclon, lọc bụi túi vải để lắng bụi trước khi thải ra môi trường bên ngoài.
Bước 3: Tinh chế
Sau khi cắt tạo hình chi tiết, để có thể lắp ghép chúnglại với nhau tạo thành một bán thành phẩm hoàn chỉnh, những miếng gỗ sẽ được chuyển qua công đoạn tinh chế. Tại đây công nhân sẽ dùng các hệ thống chuyên dụng như: hệ thống khoan, hệ thống máy cắt nghiêng, cắt góc, máy cắt phay,…để tạo lỗ, mấu ở những vị trí gắn kết các chi tiết. Đây là một công đoạn quan trọng nếu như những vị trí gắn kết không có tính đồng nhất sẽ tạo ra khó khăn trong công đoạn lắp ráp sau này.
Tương tự như ở công đoạn phôi, toàn bộ hệ thống máy ở công đoạn này cũng được trang bị hệ thống chụp hút để thu hồi lượng bụi phát sinh.
Bước 4: Lắp ráp
Gỗ sau khi được cắt tạo hình, tạo chi tiết gắn kết sẽ được chuyển qua công đoạn lắp ráp thô. Tại đây các chi tiết sẽ được lắp ráp lại với nhau tạo thành hình dạng ban đầu của sản phẩm.
Đối với tất cả các bán thành phẩm vừa lắp ráp xong và các loại bàn, ghế, dường, tủ,…thô có sẵn
Bước 5: Nguội
Đối với các bán sản phẩm vừa lắp ráp xong và các loại bàn ghế dường tủ,…thô có sẵn (gọi chung là bán thành phẩm) sẽ có những vết lõm, nứt bể, gồ ghề làm mất tính thẩm mỹ của sản phẩm sau này. Do đó, tất cả các bán thành phẩm sẽ được chuyển qua công đoạn nguội. Tại công đoạn này sẽ được thực hiện như sau:
Đầu tiên, bán thành phẩm sẽ được kiểm tra sơ bộ nếu phát hiện các vết nứt, lõm, bểgóc sẽ được công nhân trám lại bằng PU cứng.
Tiếp theo, những vết lồi sẽ được chà thô cho bằng với bề mặt chung của bán thành phẩm.
Cuối cùng, bán thành phẩm sẽ được chà tinh để có được bề mặt láng mịn.
Việc chà nhám của công đoạn này cũng làm phát sinh lượng bụi tinh nên sẽ được bố trí chụp hút để thu hồi bụi.

Bước 6: Sơn
Sản phẩm sau khi chà nhám, đánh bóng sẽ được đem đi sơn để tạo màu sắc bắt mắt cho từng sản phẩm.
 Dự án sẽ thực hiện công đoạn sơn thủ công ở trong buồng sơn. Buồng sơn của dự án là loại buồng phun sơn màng nước.
Đầu tiên, bán thành phẩm sẽ được đặt giá đỡ trong buồng sơn, công nhân sẽ cầm sung phun sơn phun vuông góc với màng nước làm sao cho toàn bộ lượng sơn dư sẽ được màng nước hấp thu. Sau khi phun xong sản phẩm sẽ được để khô.
Bước 7: Đóng gói thành phẩm
Sản phẩm sau khi sơn xong sẽ được kiểm tra chất lượng đầu ra xem có đạt với yêu cầu của nhà sản xuất. Công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất là đóng gói sản phẩm và nhập kho thành phẩm.
[bookmark: _Toc109223007]Sản phẩm của dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc109208055]Bảng I.3: Sản phẩm đầu ra của dự án
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	Sản phẩm
	Đơn vị
	Sản lượng/năm

	1
	Giường
	Cái/năm
	750

	2
	Tủ
	Cái/năm
	20.000

	3
	Bàn
	Cái/năm
	750

	4
	Ghế
	Cái/năm
	6.000

	Tổng cộng
	27.500


[bookmark: _Toc101360742][bookmark: _Toc105578364]
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[bookmark: _Toc109208076]Hình I.2: Hình ảnh sản phẩm đầu ra của Công ty Nội thất Khang Vy                                 

[bookmark: _Toc109223008]Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án:
[bookmark: _Toc109223009]Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu:
Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho dự án được thống kê theo bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc109208056][bookmark: _Toc68943357][bookmark: _Toc101360744]Bảng I.4: Nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ dự án
	STT
	Tên nguyênliệu và hóa chất
	Đơn vị
	Số lượng
	Nguồn cung cấp

	A
	Nguyên liệu phục vụ dự án
	
	

	1 
	Bán thành phẩm giường
	Cái/năm
	100
	Trong và ngoài nước

	2 
	Bán thành phẩm tủ
	Cái/năm
	6.000
	Trong và ngoài nước

	3 
	Bán thành phẩm bàn
	Cái/năm
	100
	Trong và ngoài nước

	4 
	Bán thành phẩm ghế
	Cái/năm
	1.000
	Trong và ngoài nước

	5 
	Gỗ tấm, gỗ hộp (trong nước)
	m3/năm
	2.000
	Trong và ngoài nước

	B
	Hóa chất phục vụ dự án
	
	

	6 
	Sơn PU
	Kg/năm
	6.750
	Trong và ngoài nước

	7 
	Dung môi pha sơn (Hỗn hợp Butyl acetate, Ethyl Acertate, toluen, xulen ..)
	Kg/năm
	4.500
	Trong và ngoài nước

	8 
	Tinh màu
	Kg/năm
	9.000
	Trong và ngoài nước

	9 
	Dung môi NC (pha tinh màu)
	Kg/năm
	10.000
	Trong và ngoài nước

	10 
	Bột trám gỗ
	Kg/năm
	2.400
	Trong và ngoài nước

	C
	Hóa chất xử lý môi trường
	
	

	12
	NaOCl (Javel)
	Kg/năm
	1.500
	Trong và ngoài nước



[bookmark: _Toc109208057]Bảng I.5: Thành phần tính chất hóa học của các loại hóa chất sử dụng trong dự án
	STT
	Tên hóa chất
	Thành phần
	Mã CAS
	Tỷ lệ (%)
	Tính chất

	I
	Các loại sơn, dung môi sử dụng trong sản xuất
	

	1
	Cứng Pu (dùng đóng rắn cho sơn)
	- Aliphatic polyisocyanate
- Methoxypropyl acetate
- Xylene
	- 30795-23-4
- 63148-69-6
- 1330-20-7
	75
15
10
	- Dạng đặc, trong suốt, ổn định trong các điều kiện bình thường, không hòa tan trong nước.
- Nhiệt độ lưu trữ dưới 35oC
- Có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc lâu ngày.
- Có hại nếu nuốt phải, gây chóng mặt

	2
	Dung môi NC (dùng để pha sơn)
	- Butyl acetate
- Ethyl acetate
- B.C.S
- Toluen
- Xylen
	- 123 – 86 – 4
- 141 – 78 – 6
- 111 – 76 – 2
- 108 – 88 – 3
- 1330 – 20 – 7 
	30
30
 10
 15
15
	- Dạng lỏng, trong suốt, không hòa tan, ổn định trong các điều kiện sử dụng bình thường.
- Nhiệt độ lưu trữ dưới 35oC
- Có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc lâu ngày.
- Có hại nếu nuốt phải, gây chóng mặt

	3
	Sơn các loại
	- Nitro Cellulose resin
- Akyd resin
- Acrylic resin
- Plasticizer
- Sunface additive
- TiO2
- color
- Dung môi các loại:
+  Butyl acetate
+ B.C.S
+Toluen
+ Xylen
	- 9004 – 70 – 0
- 63148 – 69 – 6
- 30795 – 23 – 4
- 117 – 81 – 7
- 013463 – 67 – 7
- 123 – 86 – 4
- 111 – 76 – 2
- 108 – 88 – 3
- 1330 – 20 – 7
	22
11
9
0.5
1
10
2

8
20
9,5
7
	- Dạng đặc, vàng kem, không hòa tan, ổn định trong các điều kiện sử dụng bình thường.
- Nhiệt độ lưu trữ dưới 35oC
- Có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc lâu ngày.
- Có hại nếu nuốt phải, gây chóng mặt.

	4
	Keo sữa
	Thành phần gồm các chất sau:
· 1,2 –benzisothiazol -3(2H)-one, Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with alpha-methyl-omega-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl)
	-
	
	Tác động: gây hại nếu hít phải, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, gây kích ứng da, có thể gây ra các triệu chứng dị ứng hoặc hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải, có thể gây ra các phản ứng dị ứng da, nghi ngờ gây ung thư, có thể gây kích ứng hô hấp, có thể làm tổn thương các cơ quan qua phơi nhiễm lâu và nhiều lần.

	II
	Các thành phần hóa chất có trong sơn, dung môi
	

	5
	Toluene (thành phần trong sơn)
	C7H8: 
CH=CH-CH(CH3)-CH=CH=CH
	- 108 – 88 – 3
	-
	- Chất lỏng, không màu, trong suốt, có mùi thơm, hơi dễ cháy.
- Nhiệt độ tự cháy: 480 – 536oC.
- Độc tính:
+ LD50 > 2.000 mg/kg, miệng, chuột
+ LD50 > 2.000 mg/kg, da, thỏ.
+ LC50 > 20 mg/lít, hô hấp, chuột.
- Kích ứng nhẹ hô hấp, kích ứng mắt vừa phải, kích ứng da.
- Không được xếp vào loại nguy hiểm với môi trường theo các tiêu chuẩn của European Commission.
- Không gây ung thư (A4 (Không phân loại với người hoặc động vật) theo ACGIH.
- Các ảnh hưởng đến con người khi tiếp xúc lâu dài và nồng độ cao:
+ Đường hô hấp: Xếp loại là độc hại bởi European Commission. Nồng độ cao có thể gây suy yếu hệ thần kinh trung ương dẫn đến đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Mức độ độc hại cấp tính + Đường miệng: Trong khi nuốt vào hay ói ra, nếu hít vào phổi có thể gây viêm phổi do chất hóa học và nguy hiểm đến tính mạng. 
+ Bào mòn / kích ứng da: Kích ứng da. Kích ứng mắt: Kích ứng mắt vừa phải, nhưng chưa đủ cơ sở để xếp loại.

	6
	Xylen (thành phần trong sơn)
	C8H10: 
(CH3)CH-CH=CH(CH3)-CH=CH=CH
	- 1330 – 20 – 7
	-
	- Chất lỏng, không màu, trong suốt, có mùi thơm, hơi dễ cháy.
- Nhiệt độ tự cháy: 480 – 536oC.
- Độc tính:
+ LD50 > 2.000 mg/kg, miệng, chuột
+ LD50 > 2.000 mg/kg, da, thỏ.
+ LC50 > 20 mg/lít, hô hấp, chuột.
- Tiếp xúc nhiều qua đường hô hấp có thể gây buồn ngủ, suy hô hấp, ngộ độc.
- Không được xếp vào loại nguy hiểm với môi trường theo các tiêu chuẩn của European Commission.
- Có thể gây choáng, chóng mặt, có thể gây tử vong nếu nuốt phải.
- Các ảnh hưởng đến con người khi tiếp xúc lâu dài và nồng độ cao:
+ Đường hô hấp: Xếp loại là độc hại bởi European Commission. Nồng độ cao có thể gây suy yếu hệ thần kinh trung ương dẫn đến đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Mức độ độc hại cấp tính + Đường miệng: Trong khi nuốt vào hay ói ra, nếu hít vào phổi có thể gây viêm phổi do chất hóa học và nguy hiểm đến tính mạng. 
+ Bào mòn / kích ứng da: Kích ứng da. Kích ứng mắt: Kích ứng mắt vừa phải, nhưng chưa đủ cơ sở để xếp loại.















[bookmark: _Toc109223010]Nhu cầu sử dụng điện
a) Nguồn cung cấp điện: 
Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất được lấy từ lưới điện lực Quốc gia, sau đó được hạ thế (qua trạm biến thế) và đưa vào sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt.Việc cung cấp điện do Công ty TNHH Điện lực Đồng Nai thực hiện. Ngoài ra, dự án cũng sẽ trang bị máy phát điện dự phòng công suất 2.000 KVA phục vụ phòng khi bị mất điện hoặc hệ thống lưới điện Quốc gia gặp sự cố.
b) Nhu cầu tiêu thụ điện:
Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho Nhà máy khoảng 120.000KWh/tháng.
Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho Nhà máy hiện tại tháng cao nhất 50.000KWh/tháng ( Hóa đơn điện).
[bookmark: _Toc109223011]Nhu cầu sử dụng nước:
a) Nguồn cung cấp nước:
Nguồn nước cấp cho nhà máy được lấy từ nguồn nước của Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Việc cung cấp nước đến ranh giới của nhà máy do Công ty Cổ phần KCN Hố Nai thực hiện.
b) Nhu cầu sử dụng nước 
Nhu cầu sử dụng nước của dự án khoảng: 22,65 m3/ngày.
Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt hiện tại ( theo hóa đơn) : 840m3/tháng ≈ 28m3/ngày
 Cung cấp cho các hoạt động sau:
· Nước cấp cho sinh hoạt
Nguồn cấp nước cho hoạt động của dự án lấy từ nguồn cấp nước chung của KCN. Nhà máy đi vào hoạt động tổng số cán bộ công nhân viên là khoảng 250 người.  
→ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, lượng nước sử dụng là 80 lít/người/ca
+ Tổng số lao động cho quá trình vận hành thử nghiệm là 250 người. 
Qsh = 80 lít/người/ca × 250 người = 20,0 m3/ngày
Dự án sử dụng suất ăn công nghiệp nên không phát sinh nước thải từ nhà ăn.
· Nước cấp cho các hoạt động sản xuất
Dự án sử dụng buồng phun sơn màng nước để hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh trong quá trình sơn, lương nước cấp cho các buồng sơn như sau: 
+ Lượng nước cấp cho 1 buồng sơn khoảng 0,2 m3/buồng.
+ Dự án sẽ sử dụng 7 chuyền sơn, mỗi chuyền sơn sẽ có 3 buồng sơn đặt nối tiếp nhau.
Lượng nước sử dụng cho công đoạn sơn: 
7 chuyền x 3 buồng x 0,2 m3/buồng = 4,2 m3.
Lượng nước này được tuần hoàn, tái sử dụng. Ước tính chu kỳ thải bỏ 3 tháng/1 lần, mỗi lần thải bỏ 4,2 m3/lần và cấp vào cho hệ thống xử lý bụi sơn lượng nước mới tương ứng (≈ 0,05 m3/ngày)

· Nước cấp cho tưới cây
Nước sử dụng cho tưới cây: Nước sử dụng cho tưới cây: QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng thì Tiêu chuẩn nước tưới cây bình quân 3 lít/m² cho một lần tưới
 một lần tưới : 3.840m² x 3 lít/m².lần = 11,4 m3/lần (1 tuần tưới 1 lần ≈ 1,6 m3/ngày)
· Nước bổ sung cho bể chứa nước PCCC
Nước cấp cho chữa cháy, đối với các khu công nghiệp hoặc công trình công nghiệp mà diện tích không quá 200.000 m², lưu lượng nước dùng để chữa cháy không quá 10 L/s.đám cháy, tính toán cho trường hợp 02 đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo dài trong 02 giờ: 10 l/s x 2 x 2 x 3600s = 144.000 lít = 144 m3. Đây là lượng nước được dự phòng, không mang tính chất sử dụng thường xuyên, Chủ dự án sẽ xây dựng bể chứa nước ngầm 200 m3 để dự phòng cho công tác PCCC. Lượng nước bổ sung bù cho lượng thất thoát do bay hơi hàng ngày khoảng 1 - 3 m3.
[bookmark: _Toc453230224][bookmark: _Toc8927546][bookmark: _Toc92363621][bookmark: _Toc109208058]Bảng I.6: Nhu cầu, mục đích sử dụng nước tối đa một ngày của Dự án

	Stt
	Mục đích cấp nước
	Đơn vị
	Lượng nước sử dụng

	1
	Nước sinh hoạt
	m3/ngày
	20

	2
	Nước sản xuất
 (Vận hành hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi)
	m3/ngày
	0.05

	3
	Nước cấp cho PCCC
	m3/ngày
	1

	4
	Nước tưới cây
	m3/ngày
	1.6

	Tổng
	22.65
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[bookmark: _Toc109223013]Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư của dự án là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
Tổng chi phí đầu tư cho Dự án dự kiến được trình bày cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc109208059]Bảng I.7:  Máy móc, thiết bị chính NMHH
	STT
	Hạng mục
	Tổng vốn (VNĐ)

	1
	Thuê đất và sử dụng hạ tầng, quản lý hạ tầng 
	22.200.000.000

	2
	Xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và các công trình phụ trợ, hệ thống thu gom nước mưa.
	5.000.000.000

	3
	Trang thiết bị máy móc
	21.500.000.000

	4
	Chi phí đầu tư các công trình bảo vệ môi trường 
	800.000.000

	5
	Chi phí khác
	500.000.000

	Tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án
	50.000.000.000


 (Nguồn: Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy)
[bookmark: _Toc109223014]Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Dự án “Cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ với diện tích kho, bãi, nhà xưởng 11.720,18 m²” do Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy thực hiện tại KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Do đó hoạt động của dự án thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Ban quản lý các KCN Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng Nhà nước khác tại địa phương. Đồng thời, hoạt động của dự án chịu sự giám sát của đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Hố Nai là Công ty Cổ phần khu công nghiệp Hố Nai.
Tổng nhân viên làm việc tại công ty khi hoạt động ổn định là 250 người bao gồm cả cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng và công nhân lao động. Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án như sau:

 (
Ban Giám đốc
Kế toán
Mua hàng
Sản xuất
Chất lượng
Kinh doanh
Bảo trì
Nhân sự
Kho
Xưởng sản xuất
)
[bookmark: _Toc109208077]Hình I.3: Tổ chức quản lý của dự án
Chủ đầu tư bổ nhiệm 1 cán bộ phụ trách chung để quản lý môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án: chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. 
Ngoài ra, để thực hiện tốt các vấn đề về môi trường, chủ dự án tuyển nhân sự có trình độ và chuyên môn về môi trường để vận hành các hệ thống xử lý môi trường đạt hiệu quả và tuân thủ các vấn đề môi trường trong suốt thời gian thực hiện dự án.	
Tất cả về tổ chức quản lý, điều hành đều thuộc chủ đầu tư dự án. Hoạt động kinh doanh của Công ty theo luật kinh tế hiện hành và đề nghị được hưởng ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư. Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy là đơn vị kinh tế độc lập, chủ động hoàn toàn về mặt tài chính, thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng, có tư cách pháp nhân theo đúng quy định của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Lao động làm việc trong dự án được lựa chọn chủ yếu là lực lượng lao động phổ thông người địa phương. Thu nhập của người lao động được trả theo hình thức lương tháng. Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy luôn tuân thủ các chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.
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[bookmark: _Toc105578370][bookmark: _Toc101360749][bookmark: _Toc109223015]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc109223016]Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 
Công ty TNHH Nội thất Khang Vy  đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603469693 ngày 08/06/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày: 28/8/2020. Ngành nghề dự án thuộc ngành nghề: “Sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất” hoàn toàn phù hợp với ngành nghề được cấp phép đầu tư vào KCN Hố Nai theo báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Hố Nai đã được phê duyệt theo Quyết định số 829/QĐ-BKHCNMT ngày 30/06/1998.
 Ngành nghề sản xuất chính của Dự án là: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế từ gỗ, với 100% vốn từ Việt Nam.
Dự án hoạt động trên các cơ sở pháp lý đã được cấp như sau:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3603469693 cấp lần đầu ngày 08/6/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/8/2020 do phòng Đăng ký Kinh doanh cấp.
+ Hợp đồng cho thuê đất số: 02/2020/HĐTĐ giữa Công ty Cổ KCN Hố Nai và Công ty TNHH Nội thất Khang Vy.
Quy hoạch ngành nghề của KCN bao gồm các ngành nghề sau: Công nghiệp nhẹ (May mặc; Lắp ráp các linh kiện điện, điện tử,...; Các loại hình công nghiệp nhẹ khác sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng); Công nghiệp cơ khí lắp ráp xe ôtô, mô tô; Công nghiệp hương liệu, hóa mỹ phẩm; Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các thiết bị trang trí nội thất; Các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm gỗ; Các ngành công nghiệp điện gia dụng, điện tử, điện lạnh; Các ngành dịch vụ ngân hàng, bưu điện..., các dịch vụ về kho bãi, nhà xưởng cho thuê; Sản xuất các sản phẩm từ giấy và văn phòng phẩm; Công nghiệp dược;  Công nghiệp hóa học: Sản xuất bột giặt, mỹ phẩm, chế biến cao su; Công nghiệp cơ khí và luyện kim; Công nghệ hóa: Sản xuất nhựa, cao su,... (được đánh giá trong nội dung ĐTM). Dự án Nhà máy SX keo ngành gỗ, phân bón NPK (Cty Thuận Phong theo VB 1846/TCMT-TĐ ngày 31/8/2015 của TCMT; Chế biến nông sản, lượng thực, nước giải khát (Cty Cô Cô) theo VB 2315/BTNMT-TCMT ngày 11/5/2017). 
Trong đó, có ngành công nghiệp chế biến gỗ là ngành nghề sản xuất của Dự án, do đó Dự án là hoàn toàn phù hợp với KCN Hố Nai.
Loại dự án: Đây là dự án được đầu tư mới hoàn toàn, được triển khai trên khu đất trống thuê lại của Công ty Cổ phần khu công nghiệp Hố Nai đặt tại KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Thị trường tiêu thụ: các nước liên minh Châu âu Eu, Mỹ.
Dự án đầu tư của dự án sẽ do Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy phê duyệt.


[bookmark: _Toc105578373][bookmark: _Toc109223017]Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc109223018]Điều kiện về địa lý, địa chất
Đặc điểm địa hình
Nguồn tham khảo: Căn cứ vào các tài liệu về hố khoan địa chất công trình trong khu vực huyện trảng bom
Đặc điểm địa lý, địa hình
Khu vực dự án thuộc huyện Trảng Bom, giáp với huyện Long Thành về phía Nam, giáp với huyện thống nhất về phía Đông, và giáp ranh với thủ phủ của tỉnh Đồng Nai là thành phố Biên Hòa về phía Tây, phía Bắc giáp huyện Cẩm Mỹ.
Địa hình tại khu vực Dự án là địa hình tương đối bằng phẳng với cao độ trung bình trong khu vực Dự án là +69,0 m, độ dốc xuôi theo hướng Tây Nam, thuận tiện cho việc thoát nước của khu vực.
Điều kiện địa chất, thổ nhưỡng
Theo bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 cho thấy: Địa chất của khu đất thực hiện Dự án thuộc nhóm đất xám và đất đỏ. Mặt bằng đã được sang lấp hoàn chỉnh, sẳn sàng cho việc xây dựng các công trình công nghiệp:
 Nhóm đất xám: Diện tích 13.806 ha, chiếm 42,33% tổng diện tích tự nhiên. Đất được hình thành trên mẫu đất phù sa cổ, có thành phần cơ giới nhẹ, độ phì nhiêu thấp, khá phù hợp với nhiều loại cây, tuy nhiên để canh tác có hiệu quả cần phải đầu tư cao, tưới tiêu tốt.
Nhóm đất đỏ: Diện tích 3.656 ha, chiếm 11,21% tổng diện tích tự nhiên. Đất được hình thành từ đá bazan, thành phần cơ giới nặng, cấu tạo viên tơi xốp, giàu đạm và lân, rất thích hợp với cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, điều,..
[bookmark: _Toc109223019]Điều kiện thời tiết, khí hậu
0. Điều kiện khí tượng 
Huyện Trảng Bom là vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Khí hậu trong năm được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau
Độ ẩm không khí 
Độ ẩm tương đối của không khí là một đại lượng phụ thuộc vào lượng hơi nước có trong không khí và nhiệt độ của khối không khí đó. Lượng hơi nước càng cao thì độ ẩm tương đối càng lớn, ngược lại, nhiệt độ tăng thì độ ẩm tương đối lại giảm. Độ ẩm khu vực thay đổi theo mùa và theo vùng, các tháng mùa mưa có độ ẩm khá cao. Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết cũng thay đổi nhiều. Theo thống kê độ ẩm của khu vực thay đổi như sau:
Độ ẩm trung bình năm: 81%;
Mùa khô (tháng XI đến tháng IV) độ ẩm đạt: 74 - 81%;
Mùa mưa (tháng V đến tháng X) độ ẩm đạt: 80 - 88%;
Các tháng VII, VIII, IX là thời kỳ mưa nhiều nên độ ẩm đạt trị số cao nhất trong năm. Tháng ẩm nhất là tháng IX (85,0-91,0%);
Các tháng I, III nhiệt độ không khí cao và lượng mưa rất nhỏ làm cho độ ẩm có giá trị thấp nhất trong năm. Tháng khô nhất là tháng II (68%); 
Độ ẩm cao nhất là 91 %;
Độ ẩm thấp nhất tháng là 68%.

[bookmark: _Toc109208060]Bảng II.1: Độ ẩm trung bình tháng trong các năm
(Đơn vị tính: %)
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Bình quân năm
	81
	83
	81
	79
	79

	Tháng 1
	73
	79
	80
	70
	71

	Tháng 2
	68
	77
	73
	68
	69

	Tháng 3
	70
	71
	74
	69
	70

	Tháng 4
	72
	78
	73
	71
	71

	Tháng 5
	77
	84
	79
	81
	78

	Tháng 6
	86
	87
	86
	85
	86

	Tháng 7
	86
	88
	88
	85
	86

	Tháng 8
	88
	89
	87
	88
	87

	Tháng 9
	87
	87
	89
	89
	88

	Tháng 10
	90
	89
	81
	83
	91

	Tháng 11
	85
	86
	79
	83
	83

	Tháng 12
	87
	80
	80
	76
	81


(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai, 2020)
Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa học trong khí quyển càng lớn và thời gian lưu các chất ô nhiễm càng nhỏ. Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn ảnh hưởng đến quá trình bay hơi dung môi hữu cơ, các chất gây mùi hôi, là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe công nhân trong quá trình lao động. 
Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày trong bảng 2.2 cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc109208061]Bảng II.2: Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm
(Đơn vị tính: oC)
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Bình quân năm
	26,9
	26,3
	26,5
	26,7
	26,7

	Tháng 1
	26,6
	25,5
	25,5
	25,5
	25,6

	Tháng 2
	26,2
	24,9
	25,1
	26,8
	25,8

	Tháng 3
	27,2
	27,0
	27,2
	27,8
	27,9

	Tháng 4
	29,3
	27,7
	28,3
	29,1
	28,5

	Tháng 5
	29,0
	27,4
	27,5
	27,8
	29,1

	Tháng 6
	26,9
	26,9
	26,3
	27,4
	26,8

	Tháng 7
	26,7
	26,2
	26,4
	26,7
	26,9

	Tháng 8
	26,7
	26,3
	26,2
	26,4
	26,6

	Tháng 9
	26,4
	26,8
	25,9
	26
	26,5

	Tháng 10
	26,0
	25,8
	26,7
	26,6
	25,6

	Tháng 11
	26,5
	25,9
	26,3
	25,5
	26,1

	Tháng 12
	25,2
	24,9
	26,3
	24,5
	25,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai, 2020)
Lượng mưa
Mùa mưa thường bắt đầu vào khoảng trung tuần tháng 5 và kết thúc vào khoảng tháng 11 hàng năm. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm. Nhìn chung, mưa tại khu vực mang tính chất mưa rào nhiệt đới (mưa đến nhanh và kết thúc cũng nhanh), thường một cơn mưa kéo dài không quá 3 giờ nhưng cường độ mưa khá lớn và dồn dập.
Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau, lượng mưa rất ít, chỉ bằng 10% lượng mưa cả năm.
Số liệu thống kê lượng mưa trung bình tháng trong các năm gần đây được thể hiện tại bảng sau.
[bookmark: _Toc109208062]Bảng II.3: Lượng mưa trung bình tháng trong các năm
(Đơn vị tính: Mm)
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Cả năm
	2.239,4
	2.262,7
	2.184,6
	1.617,7
	1.707,8

	Tháng 1
	-
	37,6
	58,2
	2,3
	-

	Tháng 2
	-
	47,6
	-
	-
	1,4

	Tháng 3
	-
	1,7
	-
	-
	-

	Tháng 4
	3,8
	91,8
	33,1
	22,8
	112,2

	Tháng 5
	305,8
	308,1
	181,7
	277,2
	79,1

	Tháng 6
	378,8
	300,5
	302,5
	240,4
	395,5

	Tháng 7
	375,8
	377,6
	359,9
	227,4
	206,5

	Tháng 8
	324,4
	361,0
	284,7
	260,8
	327,3

	Tháng 9
	275,9
	230,3
	552,6
	323,1
	225,5

	Tháng 10
	370,0
	328,9
	316,9
	173,9
	256,7

	Tháng 11
	113,8
	124,1
	57,4
	89,8
	55,6

	Tháng 12
	91,1
	53,5
	37,6
	-
	48,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai, 2020)
Gió và hướng gió
Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và chất ô nhiễm càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng lớn. Vì vậy khi tính toán và thiết kế các hệ thống xử lý ô nhiễm cần tính trong trường hợp tốc độ gió nguy hiểm sao cho nồng độ cực đại tuyệt đối mặt đất thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.
Về mùa mưa, gió thịnh hành là Tây – Tây Nam tốc độ gió trung bình 3,5 m/s.
Về mùa khô, gió thịnh hành là Bắc – Đông Bắc tốc độ gió trung bình 2,4 m/s.
Tốc độ gió lớn nhất 25 – 30 m/s, khu vực này ít chịu ảnh hưởng của bão, tuy nhiên giông giật và lũ quét là hai hiện tượng thường xảy ra.
Số giờ nắng
Số giờ nắng trong năm cũng ảnh hưởng bởi khí hậu. Đông Nam Bộ là khu vực có số giờ nắng khá cao trong năm. Theo số liệu thống kê điều kiện khí tượng thì số giờ nắng của khu vực này như sau:
Số giờ nắng trung bình ngày: 4,9 giờ;
Số giờ nắng ngày cao nhất: 11,1 giờ;
Số giờ nắng ngày thấp nhất: 3,0 giờ;
Số liệu thống kê số giờ nắng trung bình của các tháng trong năm được trình bày tại bảng:
[bookmark: _Toc109208063]Bảng II.4: Số giờ nắng trung bình
(Đơn vị tính: giờ)
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tổng số giờ nắng
	2.433,8
	2.163,7
	2.334,5
	2.564,1
	2.478,9

	Tháng 1
	262,8
	188,5
	169,8
	222,5
	255,7

	Tháng 2
	241,2
	182,1
	235,8
	248,3
	248,5

	Tháng 3
	280,4
	241,9
	245,3
	270,6
	335,1

	Tháng 4
	276,3
	225,3
	244,7
	242,2
	233,3

	Tháng 5
	197,3
	174,9
	184,4
	211,2
	235,6

	Tháng 6
	178,4
	169,7
	161,1
	160
	176,3

	Tháng 7
	200,1
	155,4
	170,3
	193
	203,1

	Tháng 8
	195,3
	174,4
	174,7
	181,6
	195,9

	Tháng 9
	175,6
	174,9
	165,4
	151,5
	172,3

	Tháng 10
	132,4
	124,5
	211,7
	238,4
	94

	Tháng 11
	195,2
	161,7
	190,1
	196,7
	172,5

	Tháng 12
	98,8
	190,4
	181,2
	248,1
	156,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai, 2020)
[bookmark: _Toc109223020]Điều kiện thủy văn
Nước thải từ Dự án được dẫn về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai, sau đó xả ra suối Nhỏ và nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai.
Chất lượng nước thải trước khi đổ vào sông Đồng Nai đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 
0. Suối Nhỏ
Nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải từ dự án chính là suối Nhỏ  sông Đồng Nai (sông Đồng Nai là nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng của Dự án).
Sông Đồng Nai
Chiều dài tổng cộng của sông Đồng Nai là 586,4 km tính từ điểm nguồn đến tận cửa biển Cần Giờ. Diện tích lưu vực của hệ thống sông Đồng Nai khoảng 15.305 km². Sông Đồng Nai nhận lượng mưa hàng năm khá lớn: từ 1.800 đến 2.200 mm. Sông Đồng Nai có rất nhiều chi lưu. Trong đó các chi lưu chính là: sông Đa Nhim, sông Đa Huoai, sông La Ngà, sông Bé và sông Sài Gòn. Các hồ chứa chính trong sông Đồng Nai bao gồm: hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng và hồ Đơn Dương. 
Chế độ thủy văn lưu vực sông Đồng Nai hoàn toàn phù hợp với đặc điểm khí hậu: mùa lũ kéo dài từ tháng 7 tới tháng 11 là thời kỳ sông rất dồi dào nguồn nước nhờ mưa thường xuyên và mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 6 là thời kỳ lượng nước trong sông giảm dần vì nước sông cạn, trong đó cạn nhất là vào tháng 4 (40 m3/s). Bắt đầu mưa lưu lượng tăng nhanh. Trong 3 tháng 8, 9, 10 lưu lượng đạt từ 1.140 đến 1.211 m3/s.
Chế độ thủy văn sông Đồng Nai ảnh hưởng từ chế độ điều tiết của hồ Trị An và chế độ bán nhật triều của biển Đông. Sông Đồng Nai chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều dưới tác động của phần Tây Nam biển Đông, tức là hàng ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống. Vào mùa cạn, triều biển Đông ảnh hưởng đến chân thác Trị An trên sông Đồng Nai. Biên độ triều trong thời kỳ triều cưởng đạt khoảng 3 – 4m trong thời kỳ triều kém cũng đạt từ 1,5 đến 2 m. Đỉnh chiều cao nhất thường xảy ra từ tháng 6 đến tháng 8.
[bookmark: _Toc109223021]Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực Dự án vào ngày 08/10/2020. Kết quả phân tích như sau:
0. Hiện trạng môi trường không khí






[bookmark: _Toc109208064]Bảng II.5: Vị trí lấy mẫu
	STT
	Ký hiệu
	Vị trí lấy mẫu
	Thời điểm lấy mẫu
	Phương pháp lấy mẫu

	1
	K1
	Khu vực hướng TâyNam:
(X  = 411274; 
 Y  = 1210079)
	Từ 09h – 09h30
	TCVN 5971 – 1995, TCVN 6137 – 2009, TCVN 5067 – 1995, TQKT – YTLĐ & VSMT 2002, thiết bị đo nhanh tại hiện trường

	2
	K2
	Khu vực hướng ĐôngBắc:
(X = 411702;
 Y = 1210079)
	Từ 09h – 09h30
	



[bookmark: _Toc109208065]Bảng II.6: Phương pháp phân tích thông số vi khí hậu và tiếng ồn
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp phân tích

	1
	Độ ồn
	dBA
	TCVN 7878 – 1 – 2010

	2
	Bụi
	mg/m3
	TCVN 5067 – 1995

	3
	SO2
	mg/m3
	TCVN 5971 – 1995

	4
	NO2
	mg/m3
	TCVN 6137 – 2009

	5
	CO
	mg/m3
	QT-PTKCO-29



Kết quả đo đạc, phân tích vi khí hậu và chất lượng không khí, được trình bày trong bảng 
[bookmark: _Toc109208066]Bảng II.7: Kết quả phân tích chất lượng độ ồn và không khí tại khu vực dự án
	Thông số
	Độ ồn
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO

	Đơn vị
	dBA
	µg/m3

	K1
	56,2
	219
	75
	64
	5.100

	K2
	52,4
	224
	86
	69
	5.300

	QCVN 05:2013/BTNMT
	--
	300
	350
	200
	30.000


(Nguồn:Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng, tháng 8/2020)
Nhận xét: Kết quả đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng không khí xung quanh cho thấy chất lượng không khí tại khu vực thực hiện dự án khá tốt, các thông số chất lượng đều nằm trong giới hạn cho phép. Số liệu này sẽ là dữ liệu nền để so sánh và đánh giá sự biến đổi chất lượng môi trường không khí khi dự án đi vào hoạt động.
Hiện trạng môi trường nước
Nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải của KCN Hố Nai là suối Nhỏ, sau đó chảy ra sông Đồng Nai. Tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước mặt của báo cáo giám sát môi trường định kỳ của công ty Cổ phần KCN Hố Nai tháng 06/2019 dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc109208067]Bảng II.8: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại suối Nhỏ
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2015/BTNMT (Cột A2)

	1
	pH
	-
	6,12
	6 – 8,5

	2
	DO
	mg/l
	5,4
	≥ 5

	3
	TSS
	mg/l
	25
	30

	4
	COD
	mg/l
	14
	15

	5
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	4
	6

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	0,14
	0,3

	8
	Nitrat (tính theo N)
	mg/l
	3,4
	5

	9
	Sắt
	mg/l
	0,85
	1,0

	10
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,01
	0,5

	11
	E.Coli
	MPN/100ml
	35
	50

	12
	Coliform
	MPN/100ml
	4.600
	5.000


(Nguồn: BCGSMT định kỳ của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai, tháng 06/2019)
Nhận xét: Suối nhỏ vị trí tiếp nhận nước thải KCN Hố Nai. Qua kết quả phân tích tháng 06 năm 2017 cho thấy tất cả các thông số đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT (cột A2), điều này chứng tỏ nguồn nước mặt suối Nhỏ đang có chất lượng tốt.
Hiện trạng môi trường đất
Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất được lấy tại vị trí giữa khu đất dự án,có tọa độ VN 2000 là: (X, Y) = (411813; 1211289);
Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng đất của dự án được trình bày trong bảng sau:


[bookmark: _Toc109208068]Bảng II.9: Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 03:2015/BTNMT
(Đất công nghiệp)

	1
	As
	mg/kg
	KPH
	12

	2
	Cd
	mg/kg
	KPH
	10

	3
	Cu
	mg/kg
	6,2
	100

	4
	Pb
	mg/kg
	KPH
	300

	5
	Zn
	mg/kg
	10,4
	300

	6
	Cr
	mg/kg
	KPH
	250


(Nguồn:Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng, tháng 10/2020)
Nhận xét: Qua kết quả phân tích ta thấy các Thông số phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 03:2015/BTNMT quy định về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (áp dụng cho đất công nghiệp).
[bookmark: _Toc109223022]Hiện trạng tài nguyên sinh học
Khu đất thực hiện dự án nằm trong KCN nên tài nguyên sinh học tương đối nghèo nàn, chủ yếu bao gồm các động thực vật trên cạn.
[bookmark: _Toc109223023]Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN Hố Nai
0. Ngành nghề thu hút đầu tư
Các ngành nghề thu hút đầu tư như sau:
+ Dệt; Công nghiệp may mặc; 
+ Điện, Điện tử; Cơ khí;
+ Hương liệu; Mỹ phẩm; 
+ Vật liệu xây dựng; Công nghiệp chế tạo; Công nghiệp điện gia dụng;
+ Trang trí nội thất; Công nghiệp sản phẩm gỗ;
+ Dịch vụ ngân hàng bưu điện; Dịch vụ kho bãi, Nhà xưởng cho thuê
Hiện trạng cơ sở hạ tầng
Khu công ngiệp Hố Nai giai đoạn 1 là 226 ha đã cho thuê 86% diện tích, với các loại hình công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường.
Do nhu cầu mở rộng không gian quỹ đất cho thuê, khu công nghiệp Hố Nai tiếp tục tiến hành đầu tư giai đoạn 2 và đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Dự án. KCN Hố Nai giai đoạn 2 là 271 ha, được bố trí từng lô với nhiều loại diện tích vừa và nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Hiện tại đã có 95 doanh nghiệp đầu tư vào KCN Hố Nai.
Hiện nay, cơ sở hạ tầng KCN đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc thực hiện các dự án đầu tư.
Khoảng cách theo đường bộ từ KCN Hố Nai đến các thành phố lớn, nhà ga, bến cảng và sân bay quốc tế như sau:
Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 35 km;
Cách ga Sài Gòn 35km;
Cách cảng Đồng Nai 7 km, Tân Cảng 30 km, cảng Sài Gòn 35 km, cảng Phú Mỹ 46 km;
Cách sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 35 km.
Hiện trạng nền đất
Khu đất quy hoạch nằm hoàn toàn trên vùng đất không bị ảnh hưởng khi triều cường và mực nước ngầm, mặt nền khu đất tương đối bằng phẳng. Đất tại khu công nghiệp chủ yếu là đất bazan cứng.
Hiện trạng giao thông
Đường giao thông nội bộ đã hoàn chỉnh, hoạt động giao thông trong khu vực hiện nay khá tốt đảm bảo cho nhu cầu đi lại
Hiện trạng cấp điện
Nguồn điện được Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai cung cấp
Thông tin liên lạc
Có mạng thông tin liên lạc (ADSL) hoàn chỉnh, thuận tiện trong và ngoài nước. Công ty sẽ trang bị điện thoại và máy fax để đảm bảo thông tin liên lạc với các cơ quan hữu quan và khách hàng, đảm bảo cho hoạt động ổn định và hiệu quả của công ty.
Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải
c) Hiện trạng thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa và nước thải đã được tách riêng.
Hệ thống thoát nước mưa của KCN bên ngoài khu vực dự án đã thực hiện hoàn chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và chảy vào nguồn tiếp nhậncuối cùng là sông Đồng Nai.
d) Hiện trạng thoát nước bẩn
Hệ thống thoát nước bẩn của KCN đã hoàn chỉnh, hoàn toàn tách riêng với hệ thống thoát nước thải chung bên ngoài khu vực dự án đã thực hiện hoàn chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn ra nguồn tiếp nhận suối Nhỏ, suối Long Thanh và cuối cùng là sông Đồng Nai.
e) Hiện trạng xử lý nước thải
Nhà máy XLNT tập trung công suất 4.000 m3/ngày.đêm của KCN đã được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào vận hành ổn định, có khả năng tiếp nhận xử lý nước thải phát sinh từ các nhà máy trong KCN, để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 1,1; Kf = 1) trước khi thải ra suối Nhỏ và nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai.
Hiện nay, nhà máy XLNT tập trung công suất 4.000 m3/ngày.đêm của KCN Hố Nai đang tiếp nhận nước thải từ các nhà máy sản xuất trong KCN với lưu lượng khoảng 2.800 m3/ngày.đêm (chiếm khoảng 70% công suất thiết kế của hệ thống xử lý). Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 1,1; Kf = 1). Do đó, khi dự án đi vào hoạt động, nhà máy XLNT tập trung của KCN vẫn còn khả năng tiếp nhận xử lý nước thải phát sinh từ dự án, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
Hiện trạng thu gom chất thải rắn thông thường và CTNH
Tình hình thu gom, xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong KCN: Chất thải phát sinh tại các nhà máy trong KCN Hố Nai được các nhà máy thu gom sau đó hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.
f) Chất thải rắn sinh hoạt: 
Thống kê từ nguồn thông tin từ các doanh nghiệp, có 60 doanh nghiệp đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt. Các doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai, Tổ thu gom rác Thành Lộc, … trong đó rất nhiều doanh nghiệp hợp đồng với các doanh nghiệp tư nhân và các đơn vị thu gom để thu gom loại chất thải này kết hợp cùng các loại chất thải khác như phế liệu, CTNH. 
g) Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại (phế liệu, chất thải có thể tái chế, tái sử dụng,..): 
Theo thống kê, đã có 78 doanh ngiệp ký hợp đồng với các Doanh nghiệp tư nhân hoặc các đơn vị dịch vụ thu gom chất thải như Công ty TNHH Tài Tiến, Tổ thu gom rác Thành Lộc, Công ty TNHH MTV Môi trường Nguyên Long Phát, … Các loại chất thải này thường được các Doanh nghiệp tận dụng lại trong quy trình sản xuất hoặc thu gom sau đó bán cho các đơn vị chức năng thu mua phế liệu, bán cho các đơn vị có nhu cầu làm nguyên vật liệu, hoặc đang lưu giữ tại nhà máy.
h) Chất thải nguy hại: 
Thống kê từ nguồn thông tin của các doanh nghiệp, có 48 doanh nghiệp đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp tư nhân hoặc các đon vị xử lý chất thải như Công ty TNHH Tài Tiến, Công ty TNHH Tân Thiên Nhiên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Công ty TNHH Sao Việt.
Tình hình đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động có 87 doanh nghiệp đã được Sở TNMT tỉnh Đồng Nai cấp sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải CTNH. Các doanh nghiệp còn lại chưa có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin, hoặc lượng CTNH phát sinh ít không thuộc đối tượng phải đăng ký quản lý CTNH.
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[bookmark: _Toc109223026]Thu gom, thoát nước mưa
Hệ thống nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải;
Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân, … được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom sẽ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.
Nước mưa từ mái tôn công trình được thu gom vào các ống đứng bằng nhựa sau đó sẽ được xả ra hệ thống thoát nước mưa của nhà máy rồi chảy ra hệ thống thoát nước mưa chung của KCN.
 (
Nước mưa chảy tràn
Hố ga,
song chắn rác
Mạng thoát nước mưa của Nhà máy
Hệ thống thoát nước 
của KCN
Thùng thu gom
Rác, cặn
)



[bookmark: _Toc109208078]Hình III.1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn của dự án
(Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa của dự án đính kèm Phụ lục)
Nhà xưởng 1 đã xây dựng xong có 8 hố gas thu gom nươc mưa sau đó sẽ được xả ra hệ thống thoát nước mưa của nhà máy rồi chảy ra hệ thống thoát nước mưa chung của KCN.

[bookmark: _Toc109223027]Thu gom thoát nước thải
a) Nước thải sinh hoạt
Như đã nói ở trên, lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Nhà máy khoảng 20 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý bằng bể tự hoại và được thu gom dẫn về HTXLNT của Công ty để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN trước khi đấu nối vào HTXLNTTT của KCN Hố Nai.
Bể tự hoại 3 ngăn có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước trong bể từ 1- 3 ngày thì 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước thải.
Mô hình xây dựng bể tự hoại được mô tả trong hình:


 (
Hệ thống XLNT
tập trung
NGĂN CHỨA NƯỚC
NGĂN LẮNG 
NGĂN LỌC
Nước thải sinh hoạt
Hố
 gas 
)
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Tính toán thể tích bể tự hoại: Có thể dựa vào lưu lượng nước thải phát sinh, số lượng lao động tại cơ sở để tính toán thể tích cần thiết của bệ tự hoại 03 ngăn tại cơ sở.
Bể tự hoại 03 ngăn gồm 02 phần: thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng.
Thể tích phần nước: Wn = K ×Q = 1 × 20,0 = 20,0 m3.
Trong đó: 
+ K: hệ số lưu lượng; K = 1
+ Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt; Q = 20,0
Thể tích phần bùn: Wb = a ×N × t × (100 – p1) × 0,7 × 1,2 × (100 – p2)/100.000
Trong đó:
+ a: lưu lượng cạn trung bình của 1 người; a = 0,4l/ngày.ngđ
+ N: số nhân viên; N = 250 người
+ t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại; t = 180 ngày
+ 0,7: hệ số tính đến 30% giảm thể tích cặn đã được phân hủy
+ 1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để lên men cặn tươi
+ P1: độ ẩm của cặn tươi; p1 = 95%
+ P2: độ ẩm của cặn trong bể tự hoại; p2 = 90%
+ Wb = 0,4 ×250 × 180 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × (100 – 90)/100.000 = 7.65 m3

Như vậy: tổng thể tích bể tự hoại cần thiết là W = Wn + Wb = 20,0 + 7,56 = 27,56 m3
b)	Nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất  phát sinh từ hệ thống xử lý hấp thu khí thải khu vực sơn tính toán ở chương I  khoảng 4,2 m3/lần thu gom vào phuy kín lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý như chất thải nguy hại.
[bookmark: _Toc109223028]Xử lý nước thải:
a) Nước thải sinh hoạt

Để đảm bảo các thông số nước thải sau bể tự hoại đều đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN, lượng nước thải này sẽ tiếp tục được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của công ty. 
Chủ dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày.đêm
Quy trình công nghệ được trình bày như sau:.

 (
Bể lắng
H
TXLNTTT của  KCN
Hóa chất
Bể chứa bùn
Nhà chứa bùn
Thu gom và xử lý
Bể khử trùng
Bùn dư
Cấp khí
Cấp khí
Tuần hoàn bùn
Song chắn rác
Nước thả
i sinh hoạt
Bể điều hòa
Bể thu gom
Bể xử lý thiếu khí
Bể xử lý hiếu khí 
)
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· Thuyết minh quy trình xử lý
· Song chắn rác:
Nước thải sau khi đi qua song chắn rác thô và tinh để loại bỏ các tạp chất,rác sẽ chảy vào hố thu gom.
· Bể điều hòa:
Nước thải sau khi được thu gom lại sẽ được bơm qua bể điều hòa đểgiúp cân bằng dòng chảy và ổn định nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải.
Do tính chất của nước thải không ổn định về lưu lượng và nồng độ, nên nếu đưa trực tiếp vào bể xử lý phía sau sẽ phải điều chỉnh lượng hóa chất liên tục gây khó khăn cho quá trình vận hành hoặc nồng độ quá cao sẽ gây sốc tải cho vi sinh vật trong hệ thống xử lý.
Để làm cho quá trình ổn định nồng độ và tăng cường oxy cho vi sinh vật, tại bể điều hòa ta trang bị hệ thống khuếch tán như: máy thổi khí và đĩa phân phối khí.
· Bể xử lý thiếu khí:
 Nước sau lắng sẽ được tiếp tục dẫn qua bể thiếu khí, bể này có tính chất là lợi dụng sử phẩn hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật để xử lý nước thải. Tại hai bể này nước thải sẽ giảm đáng kể nồng độ các chất ô nhiễm như Nitơ tổng và phốt pho tổng.
· Bể hiếu khí:
Nước sau lắng sẽ được tiếp tục dẫn qua bể hiếu khí, bể này có tính chất là lợi dụng sử phẩn hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật để xử lý nước thải. Tại hai bể này nước thải sẽ giảm đáng kể nồng độ các chất ô nhiễm như COD, BOD5; 
· Bể lắng bùn sinh học:
Sau bể hiếu khí nước thải đi qua bể lắng để lắng các bông bùn, một phần bùn tại bể lắng sẽ được tuần hoàn lại bể Aerotank để duy trì nồng độ vi sinh vật. 
· Bể khử trùng:
Nước thải sau bể lắng sẽ được đưa vào bể khử trùng, tại đây nước thải được khử trùng bằng NaOCl. 
Nước thải sau bể khử trùng sẽ được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN về nhà máy xử lý nước thải của KCN xử lý và sau đó thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là suối Nhỏ. Bùn sinh ra từ hệ thống sẽ đưa qua bể nén bùn và xử lý theo quy định. Nước thải từ bể nén bùn sẽ tiếp tục đưa về bể điều hòa để xử lý.
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· Các thông số kỹ thuật về các hạng mục của hệ thống xử lý
· Song chắn rác:
Chức năng: loại bỏ các cặn rắn có kích thước thô tránh gây tắc nghẽn đường ống và ảnh hưởng đến hoạt động của các loại bơm.
Vật liệu: Inox.
Thiết bị: Song chắn rác gồm 2 lớp, lớp thứ 1 dạng song chắn, khe hở 5mm, lớp thứ 2 dạng mắt lưới, đường kính trung bình mắt lưới là 2mm. Hai vỉ lưới đều được gắn trên khung Inox để tháo lắp dễ dàng khi lấy rác và làm vệ sinh.
· Hố thu gom:
Chức năng: Tập trung nước thải trước khi vào xử lý
Kích thước: D x L x H = 2 x 2 x 2,5 m
Vật liệu: bê tông cốt thép
· Bể điều hòa:
Chức năng: điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải tạo chế độ ổn định cho các bể chức năng phía sau nó.
Thời gian lưu nước: 4 giờ
Thể tích: V = t × Qtb = 4 × 1,25 = 5 m3
Kích thước bể: D × L × H = 1 m × 2,5 m × 2 m
Vật liệu: bêtông cốt thép
Thiết bị: bơm nước thải chìm, đĩa phân phối khí, máy thổi khí
· Bể điều chỉnh pH:
Chứng năng: trung hoà lượng axit còn dư trong nước thải, điều chỉnh pH thích hợp trước khi đưa lên bể keo tụ tạo bông.
Kích thước bể: D x L x H = 1,2 x 0,5 x 0,5
Vật liệu: Thép bọc lớp vật liệu chống ăn mòn
Thiết bị: bơm nước thải, bơm định lượng hóa chất, motor, cánh khuấy
· Bể hiếu khí:
Chức năng:  xử lý các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật trong môi trường hiếu khí.
Thời gian lưu nước: 8 giờ
Thể tích: V = t × Qtb = 8 × 1,25 = 10 m3
Kích thước bể: D × L × H = 2 x 2,5 x 2 m
Vật liệu: bê tông cốt thép
Thiết bị: đĩa phân phối khí, máy thổi khí, máy bơm bùn
· Bể lắng:
Chức năng: Nước thải sau khi được xử lý sinh học hiếu khí sẽ được dẫn về bể lắng. Tại đây, phần lớn cặn lắng sẽ được lắng dưới đáy bể. Phần nước trong bên trên sẽ tràn qua bể tiếp xúc để tiếp tục xử lý. Phần bùn lắng dưới đáy bể sẽ được dẫn về bể bùn. Nước thải sau khi qua bể lắng sẽ giảm nồng độ các chất hữu cơ khoảng 80%.
Thời gian lưu nước: 4 giờ
Thể tích: V = t × Qtb = 4 × 1,25 = 5 m3
Kích thước bể: R × H = 2 m × 2m (R: bán kính)
Vật liệu: Inox SUS 304
Thiết bị: bơm bùn chìm
· Bể khử trùng:
Chức năng: Khử trùng các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải. Nước sau khi qua khử trùng sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN sau đó tiếp tục được xử lý tại NMXLNT KCN.
Thời gian lưu nước: 2 giờ
Thể tích: V = t × Qtb = 2 × 1,25 = 2.5 m3
Kích thước bể: D × L × H = 1 x 2,5 x 1 m
Vật liệu: bê tông cốt thép
· Bể chứa bùn: 
Một phần bùn từ bể lắng được tuần hoàn lại bể sinh học, một phần thải bỏ ra bể chứa bùn có dung tích 6 m3 và khi đầy bể sẽ thuê đơn vị có chứa năng xử lý.
Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai và tiếp tục được xử lý tại HTXLNTTT của KCN

b) Nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất phát sinh của Dự án khoảng 2 m3/lần. Lượng nước thải này có chứa nhiều oxit kim loại, kim loại ngoài ra lượng BOD5, COD,… cao.
Do lượng nước thải này có thành phần ô nhiễm cao nhưng phát sinh tương đối ít nên chủ Dự án thu gom, lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý như chất thải nguy hại.

[bookmark: _Toc109223029]Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý :
[bookmark: _Toc109223030]Bụi thải
a) Thu gom bụi 
 Đặc trưng của ngành chế biến gỗ là phát sinh bụi gỗ ở hầu hết các công đoạn cưa, cắt, xẻ, chà nhám,... Vì vậy, Chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu như sau: 
+  Bố trí hệ thống thu hồi bụi bằng túi vải đi kèm với thiết bị chà nhám, đánh bóng để thu hồi bụi (hệ thống thu hồi bụi vận hành đồng thời với thiết bị chà nhám, đánh bóng). Bụi thu hồi được định kỳ hàng ngày sẽ đem chứa ở nhà chứa bụi gỗ với diện tích 35 m². Dự án bố trí hệ thống thu hồi bụi bằng Cyclon và túi vải đi kèm với thiết bị sản xuất để giảm thiểu lượng bụi phát sinh từ quá trình này.
+  Đối với bụi rơi vãi trong xưởng sản xuất sẽ dùng máy hút bụi để thu gom.
+  Đối với công nhân làm việc tại các khu vực có nồng độ bụi cao như khu vực chà nhám, đánh bóng sẽ được trang bị đồ bảo hộ lao động và khẩu trang chống bụi
Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt
b) Xử lý bụi

· Quy trình công nghệ xử lý bụi của hiện tại xưởng 1 ( giai đoạn 1 )
 (
Máy hút bụi có túi vải ngăn bụi
Phôi
(
Cắt, bào,…)
Tinh chế
(
khoan, đục,…)
Nguội
(chà nhám, trám,…)
Chụp hút
QCVN 05:2013/BTNMT
)

[bookmark: _Toc109208082]Hình III.5: Quy trình xử lý bụi gỗ của Dự án
•	Thuyết minh Quy trình:
Bụi từ Dự án sẽ phát sinh từ các công đoạn như: Phôi, tinh chế, nguội,…ở mỗi công đoạn này bố trí các chụp hút và máy hút để thu hồi bụi, các máy hút sẽ có vải để ngăn bụi gổ phát tán ra ngoài môi trường.
Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của vải, ảnh hưởng hiệu quả lọc. Khi đó sẽ thu chuyển bụi từ túi lọc đến nơi thug om và lắp lại vải lọc vào máy hút bụi.
[image: D:\1. BQL TT\1. WORKING  MT\1. CTY\1. THỦ TỤC\CTY KHANG VY-đã có DTM-đang làm VHTN-GPMT\THAM KHẢO\hinh\qtr (6).jpg]
[image: D:\1. BQL TT\1. WORKING  MT\1. CTY\1. THỦ TỤC\CTY KHANG VY-đã có DTM-đang làm VHTN-GPMT\THAM KHẢO\hinh\qtr (3).jpg]


    







[bookmark: _Toc109208083]Hình III.6: Hình ảnh túi vải xử lý bụi gổ xưởng 1

Quy trình công nghệ xử lý bụi của Dự án khi xây dựng xưởng 2 ( giai đoạn 2)
 (
Cyclon
Túi vải
Ống thải
Phôi
(
Cắt, bào,…)
Tinh chế
(
khoan, đục,…)
Nguội
(chà nhám, trám,…)
Ống phát thải
 
Chụp hút 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (k
v
 = 1, k
p 
= tùy theo lưu lượng)
)
[bookmark: _Toc109208084]Hình III.7: Quy trình xử lý bụi gỗ của Dự án
· Thuyết minh Quy trình:
Bụi từ Dự án phát sinh từ các công đoạn như: Phôi, tinh chế, nguội,…ở những công đoạn này Chủ Dự án sẽ bố trí các chụp hút để thu hồi bụi. Những chụp hút này sẽ được nối lại với nhau thành 1 ống lớn. Dưới tác dụng của quạt hút ly tâm với công suất lớn bụi sẽ được hút vào cyclon. Cyclon có cấu tạo thân hình theo hướng tiếp tuyến với thanh hình trụ và đáy hình chóp, dòng khí chứa bụi chuyển động theo hình xoáy tròn ốc, dưới tác dụng của lực ly tâm bụi được tách ra khỏi dòng khí lắng xuống đáy và rơi xuống buồng chứa bụi, khí sau khi được tách bụi sẽ tiếp tục đi qua thiết bị lọc bụi túi vải. Tại đây, dưới áp lực của khí nén trong hệ thống lọc bụi, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa sợi vải sẽ được giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện; dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ trong hệ thống túi vải. Không khí sạch sau hệ thống xử lý bụi đảm bảo đạt QCVN 19/2009/BTNMT, cột B (kv = 1, kp = tùy theo lưu lượng) trước khi thải ra môi trường.
Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, ảnh hưởng hiệu quả lọc. Khi đó, thiết bị tự động phát tín hiệu vệ sinh túi vải, khởi động van xả khí mạnh vào từ trên miệng túi vải làm cho hạt bụi bám trên bề ngoài túi vải phân tán đi xuống máng đựng bụi và làm sạch túi vải trở về hiện trạng ban đầu. Thao tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc.
Chiều cao ống thải là 10 m, lưu lượng Q = 20.000 m3/h

[bookmark: _Toc109223031]Khí thải
Quy trình công nghệ xử lý bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ bằng phương pháp màng nước (
Hơi dung môi hữu cơ, bụi sơn
Màng nước
Ống thải
Nước thải (thu gom xử lý)
Khí thả
i (QCVN 20:2009/
BTNMT)
)

[bookmark: _Toc109208085]Hình III.8: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn
Thống kê số lượng màng nước và ống khói sau hệ thống xử lý
+ Số chuyền sơn: 7 chuyền
+ Số màng lọc trong 1 chuyền: 3 màng lọc
+ Số lượng ống thải trong mỗi màng lọc: 2 ống
Chiều cao ống khói là 10 m, lưu lượng Q = 500 m3/h/hệ thống
Chủ Dự án thiết kế 3 ống thải sau màng nước sẽ nối lại thành 1 ống lớn thải ra bên ngoài môi trường  → Số lượng ống thải phát sinh ra môi trường bên ngoài là: 13 ống (Giảm 1 ống so với DTM)
→ Tổng số lượng ống thải phát sinh ra môi trường bên ngoài là: 13 ống 
Chủ Dự án sẽ thường xuyên giám sát HTXL bụi, hơi dung môi công đoạn sơn, nếu không đạt sẽ tiến hành cải tạo, bổ sung thêm công đoạn xử lý để xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT & QCVN 20:2009/BTNMT.
· Thuyết minh quy trình xử lý

Buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hướng từ công nhân phun sơn tới bề mặt buồng sơn nhờ các quạt hút đặt trên nóc buồng sơn. Bụi và mùi sơn được cuốn vào màng nước chảy tràn và trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dưới. Khí thoát được thoát theo đường ống ra khỏi khu vực phun sơn.
Buồng phun sớn màng nước chính là một dạng của thiết bị xử lý khí bụi bằng phương pháp hấp thụ.
Khi lượng bụi phát sinh từ quá trình sơn, qua lực hút của quạt. Nó áp dụng nguyên lý lực ly tâm để tách các bụi ra khỏi dòng không khí. Sau đó bụi tiếp xúc với màng nước và dính vào nước theo dòng chảy của nước thải ra ngoài thông qua ống dẫn. Còn không khí sau khi tách bụi sẽ theo lực hút của quạt ra ngoài qua đường ống thoát.
Nước từ quá trình hấp thụ được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ sẽ được thải bỏ và thay thế bằng lượng nước mới. Nước thải, bùn thải từ quá trình hấp thụ được thu gom vào bồn hoặc phuy nhựa, lưu giữ như CTNH và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý định kì 3 tháng/ 1 lần


[bookmark: _Toc109223032]Công trình biện pháp, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. 
Dự án xây dựng kho chứa chất thải rắn với diện tích 15 m² được xây dựng có mái che, có tường bao quanh xung quanh và phân chia thành các khu vực lưu giữ chất thải khác nhau: khu vực chứa chất thải sinh hoạt, khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường và khu vực chứa chất thải nguy hại. Tuyến thu gom rác thải là tuyến đường nội bộ của Công ty với vị trí trung chuyển là các thùng chứa chất thải rắn nằm tại các khu vực sản xuất, sau đó tập trung về kho chứa chất thải. Đơn vị thu gom xử lý sẽ thu gom rác thải tại kho chứa chất thải tập trung này.
Biện pháp thu gom, phân loại chất thải rắn như sau:
+  Bố trí các thùng chứa chất thải có chú thích đầy đủ chức năng của mỗi thùng:Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, đặt tại các khu vực phát sinh chất thải phù hợp.
+  Hướng dẫn công nhân viên cách phân loại chất thải và thu gom chất thải đúng chủng loại, tính chất của từng chất thải.
+  Mỗi thùng chứa chất thải được thu gom vào cuối ngày, chuyển về kho chứa chất thải đã được phân chia theo từng khu chứa: Khu vực chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại với các biển báo phù hợp.


· Sơ đồ thu gom rác thải của Dự án
 (
Chất thải rắ
n 
Thu gom, phân loại tại nguồn
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại
Kho lưu trữ
Kí hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng
Chất thải rắn sinh hoạt
Thùng rác chuyên dụng
Kí hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng
)

[bookmark: _Toc109208086]Hình III.9: Các phương pháp kỹ thuật xử lý chất thải rắn của Dự án
a) Chất thải rắn sinh hoạt
 Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của Công ty khoảng 250 kg/ngày. Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều phải trang bị các loại thùng rác có nắp đậy: 1 thùng đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, vỏ bia, các loại chai thủy tinh, chai nhựa, …; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây.
Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm).
Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn để vào khu vực lưu trữ chất thải rắn của công ty để được thu gom xử lý đúng quy định
b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường
Chất thải công nghiệp thông thường trong quá trình sản xuất của Công ty gồm: Giấy, thùng carton, mùn cưa, vụn gỗ, dăm gỗ màng nylon … 

	STT 
	Tên chất thải 
	Khối lượng
(Kg/tháng)

	1
	Giấy, thùng carton 
	100

	2
	Gỗ vụn, dăm, mùn cưa 
	500

	3
	Màng PE, Nilon các loại 
	150

	Tổng 
	750


[bookmark: _Toc109208069]Bảng III.1: Các chất thải rắn công nghiệp thu gom xử lý


Biện pháp thu gom xử lý các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ dự án khi dự án đi vào hoạt động như sau:
+ Vật liệu đóng gói thừa, bao bì, giấy loại bỏ từ văn phòng, phế liệu sắt được công ty thu gom lưu trữ về kho chứa chất thải. Sau đó hợp đồng mua bán phế liệu với đơn vị có chức năng.
+ Bụi gỗ sẽ được thu gom, lưu trữ tại nhà chứa bụi được che chắn bằng vật liệu kín (vách tôn, mái tôn) để hạn chế tối đa lượng bụi phát sinh


[bookmark: _Toc109223033][bookmark: _Toc105578382]Công trình biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại  
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Công ty khoảng 10.000-11.000 kg/năm sẽ được đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 
Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH;
Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …);
Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”;
Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 
Sau khi phân loại tại nguồn, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chứa chất thải có diện tích 10 m2. Kho lưu trữ được bố trí có mái che và tường bao quanh, được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. 
(Vị trí khu lưu trữ chất thải rắn được thể hiện trong mặt bằng tổng thể ở Phụ lục)
Dầu nhớt thải định kỳ sẽ được chủ dự án lưu trữ trong thùng chứa và hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành. 
Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:
+ Trong mỗi khu vực phát sinh CTNH, chủ dự án có kế hoạch thu gom thường xuyên không để CTNH tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét thường xuyên;
+ Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong;
+ Lập bảng kê khai để theo dõi tình trạng lưu trữ chất thải;
+ Phân công một cán bộ kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải tại công ty; 
+ Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu trữ chứng từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.
· Sơ đồ thu gom rác thải nguy hại của Dự án:

 (
CTNH
Thu gom, phân loại tại nguồn
Chất thải nguy hại
Kho lưu trữ
Kí hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng
)
[bookmark: _Toc109208087]Hình III.10: Các phương pháp kỹ thuật xử lý CTNH của Dự án


	STT
	Tên Chất thải 
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Khối
lượng
(Kg/năm)
	Mã
CTNH
	Phương pháp xử lý
	Mức độ xử lý 

	1
	Bao bì cứng bằng kim loại 
	Rắn
	5485
	18 01 02 
	Ký HĐ với đơn vị chức năng xử lý
	(Tên của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đạt được)

	2
	Bao bì cứng bằng nhựa 
	Rắn
	1076
	18 01 03 
	
	

	3
	Giẻ lau 
	Rắn
	3000
	18 03 01 
	
	

	4
	Keo thải 
	Rắn
	10
	08 03 01 
	
	

	5
	Xăng thải 
	Rắn
	900
	17 06 02 
	
	

	6
	Lọ keo 502 
	Rắn
	4
	08 03 01 
	
	

	7
	Cặn sơn thải 
	Rắn
	200
	08 01 01 
	
	

	8
	Bóng đèn huỳnh quang thải 
	Rắn
	5
	16 01 06 
	
	

	Tổng cộng
	10,680
	
	



[bookmark: _Toc109208070]Bảng III.2: Các Chất thải nguy hại thu gom xử lý
[bookmark: _Toc109223034]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc105578383]Tiếng ồn trong xưởng sản xuất của nhà máy khá cao chủ yếu ở các thiết bị motor của hệ thống xử lý khi thải dây chuyền phun sơn. 
Tuy nhiên Công ty nằm trong KCN nên tiếng ồn không gây ảnh hưởng đáng kể đến khu dân cư xung quanh. 
Để giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, tiếng ồn trong nhà máy được khống chế bằng các phương pháp sau:
+  Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị;
+   Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý;
+  Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện;
+  Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân;
+  Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao.
Các biện pháp đề xuất thực hiện trong nhà máy nhằm hạn chế độ rung trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị như sau:
+ Đúc móng máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền;
+ Lắp đặt đệm chống ồn, chống rung đối với các máy móc, thiết bị sản xuất.
+ Để cải thiện các yếu tố vi khí hậu khu vực Nhà máy, Công ty sẽ tuân thủ tỷ lệ diện tích cây xanh trên 20% để che nắng giảm lượng bức xạ mặt trời, giảm tiếng ồn và bụi phát tán ra bên ngoài Nhà máy, đồng thời tạo thẩm mỹ, cảnh quan môi trường trong khuôn viên của Nhà máy.
[bookmark: _Toc109223035]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
[bookmark: _Toc109223036]Biện pháp an toàn trong lao động
Trong giai đoạn này, những rủi ro, sự cố có thể xảy ra do bất cẩn của những công nhân. Để giảm thiểu những sự cố này, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công có những quy định và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện các nội quy này khi làm việc tại khu vực thi công dự án, cụ thể:
+ Lập ban an toàn lao động tại công trường bao gồm trưởng ban chuyên trách, mỗi đơn vị thi công cử một người tham gia.
+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại nơi thi công, bao gồm nội quy ra, vào ; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng máy móc, thiết bị; nội quy về an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ…
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường; nhắc nhở tại hiện trường...
+ Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.
+ Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc đối với công nhân khi không trang bị bảo hộ lao động.
+ Phải đặt các biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm trong khu vực thi công. Cần thiết sẽ sử dụng rào chắn để ngăn cách các khu vực nguy hiểm.
+ Nghiêm cấm tất cả những người không phận sự đi vào khu vực thi công.
 Trường hợp xảy ra tai nạn lao động, ban an toàn lao động phải xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.
+ Xây dựng phương án cấp cứu khẩn cấp khi xảy ra ốm đau nặng hay tai nạn nghiêm trọng tại công trường.
+ Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện.
[bookmark: _Toc109223037]Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động
Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:
+ Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất;
+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân;
+ Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện;
+ Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố;
+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố;
+ Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động;
+ Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa vả nhỏ.
[bookmark: _Toc109223038]An toàn giao thông
Chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp sau để hạn chế sự cố tai nạn giao thông:
+ Bố trí người điều hành các phương tiện ra vào khu vực Nhà máy.
+ Thường xuyên nhắc nhở các lái xe thực hiện nghiêm công tác an toàn giao thông, các lái xe phải có giấy phép lái xe và xe vận chuyển vẫn còn thời hạn kiểm định của các cơ quan chức năng.
+ Bố trí khu vực đỗ xe hợp lý tại các khu vực trong yếu trong nhà máy như khu vực bãi nhập liệu, khu vực xuất thành phẩm.
Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:
+ Quy định tốc độ xe ra vào Nhà máy hợp lý.
+ Lắp đặt biển báo giao thông và biển báo hướng dẫn quy trình nhập nguyên liệu cũng như quy trình xuất dăm thành phẩm.
+ Phân bổ thời gian xe ra vào Nhà máy trong quá trình nhập nguyên liệu cũng như xuất thành phẩm một cách hợp lý. Hạn chế tập trung đông đúc 1 lượng xe ra vào Nhà máy cùng một thời điểm.
[bookmark: _Toc109223039]Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ
Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật PCCC năm 2001. Chủ dự án sẽ kết hợp với Công an PCCC của KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải được phê duyệt phương án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler).
Thiết kế đường xe chạy rộng xung quanh xưởng; tính toán dự trù nguồn nước chữa cháy, bể cấp nước chữa cháy ở vị trí thuận lợi cho việc lấy nước và có lượng nước đủ để có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng; bố trí đủ, hợp lý các họng cứu hỏa. Xây dựng bản nội quy PCCC và được phổ biến rộng rãi. Chủ dự án phối hợp với Công an PCCC tỉnh Đồng Nai lập kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối cho lao động. 
· Phòng cháy: 
Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra trong nhà máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được áp dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Để phòng chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 
+ Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều tính dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nố, chia ra thành nhiều tủ điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor, đồng thời tiếp đất cho các thiết bị máy móc. 
+ Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận. 
+ Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban hành. 
+ Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ. 
+ Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo quy định về PCCC. 
+ Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu) công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa...
+ Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng; 
+ Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy.
+ Lắp đặt các đầu dò lửa, đầu dò khí, hệ thống còi đèn.
+ Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.
+ Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong nhà máy.
+ Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt. 
+ Cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ cho công nhân.
+ Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện của nhà máy. 
+ Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ kim loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa sưởi ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng. 
+ Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy. 
+ Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất. 
+ Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ thấy và dễ lấy. 
+ Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục. 
+ Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy. 
+ Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện. 
+ Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 
+ Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC. 
+ Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước . . . ) để đúng nơi qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra.
+ Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC.
+ Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
+ Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Tổ chức huấn luyện thoát hiểm trong giờ làm việc, huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở, kiểm tra, bảo trì các phương tiện PCCC, tổ chức hội thao PCCC, thực tập phương án chữa cháy với Công an PCCC.
+ Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định.
+ Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai.
+ Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
+ Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và bảo đảm về số lượng, chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Công an.
+ Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử lý khi sự cố xảy ra.
+ Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, nhân viên, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau:
+ Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.
+ Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy.
* Biện pháp phòng cháy.
Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.
Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh biết.
* Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau:
Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy. 
Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam. 
Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép sử dụng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai có thẩm quyền và phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai.
Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục.
Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn trong vận chuyển.
Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho công nhân khi có cho toàn nhà máy sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị được kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ dự án thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị.
[bookmark: _Toc109223040]Phòng chống sét
Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 
[bookmark: _Toc109223041]Phòng chống sự cố hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động 
* Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 
Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn.
Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.
Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.
* Đối với hệ thống xử lý bụi, hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi: 
Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý bụi để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo nồng độ bụi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. 
Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý hơi hóa chất để có biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo hơi hóa chất đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài môi trường, đảm bảo không tác động tiêu cực cũng như gây mùi hôi cho khu vực xung quanh.
Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng như: bơm, quạt hút.
Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về: 
+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý. 
+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 
Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 
Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.
* Đối với hệ thống xử lý nước thải 
Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải và biện pháp phòng chống sự cố tương ứng:
+ Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Do đó, chủ dự án thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất.
+ Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải. 
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.
+ Các máy móc, thiết bị (như: bơm, cánh khuấy…) đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa. 
Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo các kiến thức về: 
+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải.
+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải. 
+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố.
Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 
+ Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 
+ Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- An toàn công việc. 
+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.
* Đối với kho chứa chất thải
Đã xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước.
Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.
Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được  thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.
[bookmark: _Toc109223042]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):
[bookmark: _Toc109223043]Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):
[bookmark: _Toc109223044]Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):
[bookmark: _Toc109223045]Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):
- Nêu rõ các nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động động môi trường.
+  13 ống khí thải bụi và hơi dung môi sơn công trình bảo vệ môi trường đã được lắp đặt. Đánh giá trong ĐTM là 14 ống   
+ Hệ thống hút bụi bằng cylon toàn xưởng lắp đặt ở xưởng 2, xưởng này sẽ xây dựng ở giai đoạn 2 
+ Hiện tại xưởng 1 phát sinh bụi từ các công đoạn cắt, bào, khoan, đục, chà nhám, tram … công ty sử dụng các máy hút bụi gỗ ( quạt ly tâm hút bụi) có vải lọc ngăn bụi phát tán ra môi trường
[image: Quạt ly tâm hút bụi túi vải QHB - 2P 3/2]

- Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
+ Quạt ly tâm hút bụi là một trong những dòng sản phẩm của quạt công nghiệp. Quạt hoạt động theo nguyên lý ly tâm với chức năng chính là hút bụi tại các xưởng sản xuất đồ gỗ, chế tác kim loại… Ngoài ra quạt công nghiệp hút bụi có khả năng hút và đẩy khói, hỗ trợ hệ thống lọc không khí
+ Quan trắc môi trường xung quanh của quạt khi hoạt động tại xưởng đạt tiêu chuẩn về môi trường bụi xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT




[bookmark: _Toc105578384][bookmark: _Toc109223046]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc105578385][bookmark: _Toc109223047]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
Nguồn phát sinh nước thải: Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt đề nghị cấp phép.
+ Nguồn số 01: Nguồn đấu nối với KCN
Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20 m3 /ngày.đêm
Dòng nước thải: Sau xử lý đã qua hệ thống bể tự hoại 3 ngăn 50m3 và hệ thống xlnt (30 m3 /ngày).
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
	Các chất ô nhiễm và giá trị
	Lưu lương
	Màu
	pH
	TSS
	BOD5
	COD
	Tổng N
	Tổng P
	Amoni
	Phenol
	Dầu mỡ khoáng
	Xyanua

	Đơn vị
	m3/h
	Pt/Co
	-
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Hố Nai
	-
	 70
	5,5 – 9
	100
	50
	150
	40
	6
	 10
	 0,5
	10
	 0,1


Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Vị trí xả nước thải (có tọa độ địa lý) : (X = 1210085; Y = 411341)
+ Phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức)
+ Nguồn tiếp nhận nước thải : Khu công nghiệp Hố Nai

[bookmark: _Toc105578386][bookmark: _Toc109223048]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):
+ Nguồn phát sinh khí thải  : từ khu vực sơn đề nghị cấp phép
Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép.
+ Nguồn số 01: Nguồn dây chuyền buồng sơn 1  (X = 1210105; Y = 411384)
+ Nguồn số 02: Nguồn dây chuyền buồng sơn 2  (X = 1210099; Y = 411378)
+ Nguồn số 03: Nguồn dây chuyền buồng sơn 3  (X = 1210100; Y = 411377)
+ Nguồn số 04: Nguồn dây chuyền buồng sơn 4  (X = 1210101; Y = 411374)
+ Nguồn số 05: Nguồn dây chuyền buồng sơn 5  (X = 1210095; Y = 411385)
+ Nguồn số 06: Nguồn dây chuyền buồng sơn 6  (X = 1210097; Y = 411378)
+ Nguồn số 07: Nguồn dây chuyền buồng sơn 7  (X = 1210129; Y = 411400)
+ Nguồn số 08: Nguồn dây chuyền buồng sơn 8  (X = 1210136; Y = 411396)
+ Nguồn số 09: Nguồn dây chuyền buồng sơn 9 (X = 1210139; Y = 411390)
+ Nguồn số 10: Nguồn dây chuyền buồng sơn 10 (X = 1210138; Y = 411384)
+ Nguồn số 11: Nguồn dây chuyền buồng sơn 11 (X = 1210133; Y = 411365)
+ Nguồn số 12: Nguồn dây chuyền buồng sơn 12 (X = 1210122; Y = 411364)
+ Nguồn số 13: Nguồn dây chuyền buồng sơn 13 (X = 1210122; Y = 411345)
Lưu lượng xả khí thải tối đa: Q = 500 m3/h/hệ thống .
Dòng khí thải: sau xử lý đã qua hệ thống xử lý 
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
	Các chất ô nhiễm và giá trị
	Lưu lương
	Bụi
	Butyl acetate
	Ethyl acetate
	Xylen
	Toluen
	Toluen -2,4 diisocyanate

	Đơn vị
	-
	(mg/Nm3)
	(mg/Nm3)
	(mg/Nm3)
	(mg/Nm3)
	(mg/Nm3)
	(mg/Nm3)

	QCVN 19:2009
	 
	[bookmark: _GoBack]160
	 
	 
	 
	 
	 

	QCVN 20:2009
	 
	 
	950
	 1400
	 870
	750
	 0,7


Vị trí, phương thức xả khí thải:
+ Vị trí xả nước thải (có tọa độ địa lý) : 
+ Phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức) : Xả liên tục qua quạt hút khí khi hoạt động
[bookmark: _Toc105578387]+ Nguồn phát sinh bụi thải : từ các công đoạn cắt, chà nhám đề nghị cấp phép

	Nguồn
	Khu vực
	Vị trí
	Phương Thức xả
	Lưu lượng xả khí thải tối đa
	Dòng khí thải
	Các chất ô nhiễm và giá trị 
	Đơn vị
	QCVN 19:2009, cột B (kv = 1, kp = 1

	Nguồn 15
	Khí thải tại ống phát thải sau hệ thống xử lý bụi
	tọa độ địa lý
	Tự chảy
	Q = 20.000 m3/h
	sau xử lý đã qua hệ thống xử lý
	Lưu lượng
	(mg/Nm3)
	-

	
	
	
	
	
	
	Bụi
	(mg/Nm3)
	200



[bookmark: _Toc109223049]Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):
Nguồn phát sinh: Hệ thống quạt hút khu vực xử lý phun sơn (13 khu vực).
Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 
+  Tiếng ồn ≤ 70 dBA QCVN 26:2010
+  Độ rung ≤ 75 dB QCVN 26:2010
[bookmark: _Toc109223050]Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có):
Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại
	
TT
	Tên công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại
	Công suất xử lý (kg/năm)
	Phương án xử lý
	Ghi chú

	1
	Nhà kho chứa CTNH 10 m2
	-
	-
	 



- Mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý:
	STT
	Tên Chất thải
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Khối
lượng
(Kg/năm)
	Mã
CTNH
	Phương pháp xử lý
	Mức độ xử lý

	1
	Bao bì cứng bằng kim loại
	Rắn
	5485
	18 01 02
	Ký HĐ với đơn vị chức năng xử lý
	(Tên của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đạt được)

	2
	Bao bì cứng bằng nhựa
	Rắn
	1076
	18 01 03
	
	

	3
	Giẻ lau
	Rắn
	3000
	18 03 01
	
	

	4
	Keo thải
	Rắn
	10
	08 03 01
	
	

	5
	Xăng thải
	Rắn
	900
	17 06 02
	
	

	6
	Lọ keo 502
	Rắn
	4
	08 03 01
	
	

	7
	Cặn sơn thải
	Rắn
	200
	08 01 01
	
	

	8
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	5
	16 01 06
	
	

	Tổng cộng
	10,680
	
	
	



[bookmark: _Toc109223051]Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): Không có


[bookmark: _Toc109223052]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
A. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (báo cáo các nội dung Mục 1 dưới đây)

[bookmark: _Toc109223053]Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:
[bookmark: _Toc109223054]Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 
Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự án đầu tư, gồm:
[bookmark: _Toc109208071]Bảng V.1: Kế hoạch VHTN công trình xử lý chất thải
	KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

	STT
	Danh Mục
	Số lượng 
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Công suất dự kiến
	Ghi chú

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	1
	01/04/22
	30/08/22
	30 m3/ ngày.đêm
	 

	2
	Hệ thống xử lý hơi dung môi sơn
	13
	01/04/22
	30/08/22
	500 m3/h/hệ thống
	 

	3
	Hệ thống bụi
	1
	
	
	20.000 m3/h
	 Chưa Hoàn thành


[bookmark: _Toc109223055]Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý
[bookmark: _Toc109208072]Bảng V.2: Kế hoạch về thời gian lấy mẫu công trình xử lý nước thải

	KẾ HOẠCH ĐO ĐẠC, LẤY MẪU

	STT
	  Điều kiện lấy mẫu
	 Phương pháp lấy mẫu 
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ
	Thông số quan trắc (theo GPMT)
	Thời gian đánh giá 
	Tiêu Chuẩn so sánh 

	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu đơn
	Thời gian 
	Tần suất 
	

	Nước thải

	1
	 
	TCVN 5999:1995: Chất lượng nước- Lấy mẫu- hướng dẫn lấy mẫu nước thải
	Nước thải: Tại vị trí hố ga đấu nối nuớc thải với KCN
	NT
	X: Y 
	pH, độ màu, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, TSS, Amoni, phenol,  dầu mỡ khoáng, xyanua
	03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối)
	25-27/07 /2022
	03 ngày liên tiếp 
	KCN Hố Nai

	Khí thải

	2
	 
	 
	KT1 đến KT13 : Khí thải tại ống phát thải từ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ. 
	KT1→ KT13
	X: Y:
	Lưu lượng, bụi
Butyl acetate, Ethyl acetate, Xylen, Toluen
Toluen -2,4 diisocyanate
	 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối)
	25-27/07 /2022
	03 ngày liên tiếp 
	QCVN 19:2009/BTNMT  
QCVN 20:2009/BTNMT  

	Bụi thải

	3
	 
	 
	KT15 : Bụi thải tại ống phát thải từ hệ thống xử lý bụi gỗ của xưởng. 
	KT15
	X: Y:
	Lưu lượng, bụi
	 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối)
	-
	03 ngày liên tiếp 
	QCVN 19:2009/BTNMT  


[bookmark: _Toc105573439]
Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch :
+ Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 076 theo Giấy chứng nhận số 01/GCN-BTNMT ngày 23/05/2022. Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng đủ điều kiện quan trắc đối với tất cả các thông số đã phân tích.


[bookmark: _Toc105578396][bookmark: _Toc109223056]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ.
[bookmark: _Toc105578397][bookmark: _Toc109223057]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:
a) Quan trắc nước thải: 
Vị trí: 01 điểm tại vị trí hố ga đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Hố Nai. 
Thông số: pH, độ màu, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, TSS, Amoni, phenol, dầu mỡ khoáng, Xyanua
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
Tiêu chuẩn so sánh: Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Hố Nai.
b) Quan trắc bụi thải : 
Vị trí giám sát: 13 điểm (có thể thay đổi theo tình hình thực tế)
· 13 điểm tại ống phát thải từ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ. 
Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi,  Butyl acetate, Ethyl acetate, Xylen, Toluen, Toluen -2,4 diisocyanate
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT & QCVN 20:2009/BTNMT.
· 1 điểm tại ống phát thải sau hệ thống xử lý bụi. 
Thông số giám sát: bụi, lưu lượng.
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Kv = 1,0; Kp theo tổng lưu lượng các nguồn thải)
c) Giám sát chất thải rắn: 
Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý.
Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
Vị trí giám sát (ký hiệu CTR): 01 điểm tại khu vực lưu trữ chất thải rắn của nhà máy. Tần suất giám sát: 01 lần/năm về Sở Tài nguyên và Môi Trường
Văn bản pháp luật thực hiện: Công tác quản lý chất thải theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.




[bookmark: _Toc109208073]Bảng V.3: Bảng tổng hợp các vị trí quan trắc cho toàn dự án
	Thành phần môi trường
	Vị trí giám sát/toạ độ
	Thông số giám sát
	Quy chuẩn/
Tiêu chuẩn
áp dụng
	Số lượng
	Tần suất
(lần/năm)

	Giám sát chất thải

	Nước thải
	NT1: Hố ga đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Hố Nai 
(X = 1210085; Y = 411341)
	pH, độ màu, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, TSS, Amoni, phenol, dầu mỡ khoáng, xyanua
	Giới hạn tiếp nhận vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Hố Nai
	1
	2

	Khí thải
	KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT8, KT9, KT10, KT11, KT12, KT13, KT14
Khí thải tại ống phát thải từ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ. 
	Lưu lượng, bụi, Butyl acetate, Ethyl acetate, Xylen, Toluen, Toluen -2,4 diisocyanate
	QCVN 19:2009/ BTNMT  & QCVN 20:2009/ BTNMT  
	1
	2

	
	KT15: Khí thải tại ống phát thải sau hệ thống xử lý bụi.
	Lưu lượng, bụi
	- QCVN 19:2009/BTNMT  
	1
	2

	Giám sát chất thải rắn

	-
	CTR1: Nhà chứa chất thải 
	Công tác quản lý và kiểm soát việc lưu giữ, giao xử lý chất thải rắn
	Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
	1
	1


[bookmark: _Toc105578398][bookmark: _Toc109223058]Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:
Quan trắc nước thải: không áp dụng
Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: không áp dụng. 
[bookmark: _Toc105578399][bookmark: _Toc109223059]Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
[bookmark: _Toc105573444][bookmark: _Toc109208074]Bảng V.4 : Tổng hợp kinh phí quan trắc môi trường hàng năm định kỳ
	STT
	Nội dung giám sát
	Số mẫu
	Tần số giám sát (lần/năm)
	Kinh phí (đồng/năm)

	1
	Quan trắc nước thải
	1
	2
	10.000.000

	2
	Quan trắc khí thải
	15
	2
	100.000.000

	3
	Chất thải rắn
	1
	1
	15.000.000

	Tổng cộng
	
	
	125.000.000


Ngoài ra, còn có các chi phí liên quan đến công tác BVMT: 
Quản lý, giám sát, vận hành, duy tu, bảo dưỡng HTXL khí thải, nước thải và phí xử lý chất thải rắn, CTNH: 150.000.000 đồng/năm








[bookmark: _Toc105578401][bookmark: _Toc109223060]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy cam kết:
Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
Thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong bản đề xuất cấp giấp phép môi trường.
Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và chăm sóc sức khỏe cho công nhân.
Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Cụ thể:
Cam kết chỉ đi vào hoạt động khi lượng nước thải phát sinh có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật, cụ thể là xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai, hợp đồng đấu nối XLNT với KCN để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 1,1; Kf = 1) trước khi thải ra môi trường.
· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT;
· QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
· QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
· QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ;
· QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
· QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
· QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
· QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;
· Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào của nhà máy xử lý nước thải KCN Hố Nai./.
· Quản lý và kiểm soát nước thải
Đảm bảo xử lý nước thải đầu ra đạt giới hạn tiếp nhận của Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN. 
Duy trì hiện trạng hoạt động của hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. Toàn bộ lượng nước mưa này được thu gom riêng vào hệ thống thoát nước mưa của Công ty và thoát ra Cống thoát nước chung của KCN.
· Quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường không khí
Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.
Chất lượng khí thải tại nguồn đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT
Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trong khu vực xưởng sản xuất theo TCVS 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của Xưởng sản xuất sẽ đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
· Quản lý, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
Công tác quản lý chất thải theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Chất thải rắn sinh hoạt: được thu gom, phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 
Chất thải công nghiệp thông thường: được thu gom, tập trung và bán cho đơn vị có chức năng thu mua, tái sử dụng.
Chất thải nguy hại: được phân loại, thu gom, dán nhãn cảnh báo, mã quản lý và quản lý. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Đồng thời lập chứng từ quản lý chất thải nguy hại khi chuyển giao chất thải cho đơn vị thu gom xử lý theo đúng quy định.
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
Trên cơ sở quy trình hoạt động của dự án ta có thể thấy các tác động tiêu cực do hoạt động sản xuất tác động đến môi trường tự nhiên, xã hội cũng như môi trường lao động là khá ít. Các tác động này nằm trong khả năng Công ty có thể khắc phục, giảm thiểu được. Vì lợi ích kinh tế - xã hội nói chung, khuyến khích các Công ty đầu tư góp phần tăng ngân sách cho tỉnh nói riêng; đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom xem xét thẩm định và chấp thuận Bản Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy.
Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy cam kết thực hiện đầy đủ các được nêu trong báo cáo và đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong báo cáo này./.
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[bookmark: _Toc109223062]Phụ lục 1:
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;
Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;
Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;
Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;
Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư (nếu có);
Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 
Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
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